TUẦN 25 : Bài 6: Thu hoạch, bảo quản và 
chế biến sản phẩm trồng trọt
A. Hoạt động khởi động
Trả lời câu hỏi (Trang 35 Công nghệ 7 VNEN)
- Kể tên các sản phẩm trồng trọt mà em biết

- Khi mua các loại rau, củ, quả em thích lựa chọn những loại có đặc điểm như thế nào? Tại sao?

- Vì sao nhiều cửa hàng siêu thị người ta lại để rau, củ, quả trong các ngăn lạnh để bán?

Trả lời:
- Các sản phẩm trồng trọt mà em biết là: củ sắn, lúa, ngô, khoai, sắn, nhãn, vải, thanh long, dưa hấu, cam, quýt...

- Khi mua các loại rau của em thích lựa chọn những loại quả có đặc điểm:

   • Tươi

   • Không biến dạng

   • Không úng, dập, thối.

   • Không có dấu hiệu sắp bị hỏng,...

- Nhiều cửa hàng siêu thị thường để rau củ quả trong các ngăn lạnh để bảo quản lâu hơn, đồng thời giảm bớt sự hô hấp của nông sản

B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
a) Đọc thông tin
b) Trả lời câu hỏi (Trang 36 Công nghệ 7 VNEN)
- Khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọ cần đảm bảo những yêu cầu gì? Tại sao?

- Người ta có thể thu hoạch sản phẩm trồng trọt bằng cách nào? Sử dụng dụng cụ phương tiện gì để thu hoạch sản phẩm trồng trọt?

Trả lời:
- Để đảm bảo số lượng và chất lượng của nông sản phải tiến hành thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận.

- Thu hoạch sản phẩm trồng trọt:

   • Phương pháp thủ công: Hái, nhổ, đào, cắt.

   • Phương pháp cơ giới như: dùng máy thu hoạch.

- Sử dụng dụng cụ như liềm, hái, dao, kéo,... để thu hoạch sản phẩm trồng trọt hoặc máy móc.

c) Trả lời câu hỏi (Trang 36 Công nghệ 7 VNEN)
Ghi vào vở bài tập tên các dụng cụ, phương tiện/phương pháp thu hoạch các sản phẩm dưới đây cho phù hợp. Ví dụ: a) Dùng cuốc thu hoạch khoai lang.

Trả lời:
a. Dùng cuốc đào khoai lang

b. Dùng tay nhổ củ cải

c.Thu hoạch cam bằng kéo

d. Máy gặt thu hoạch lúa

e. Dùng tay bẻ bắp

g.Gặt, cắt lúa bằng liềm

2. Bảo quản sản phẩm trồng trọt
a) Đọc thông tin
b) Trả lời câu hỏi (Trang 37 Công nghệ 7 VNEN)
- Mục đích của việc bảo quản nông sản là gì? Nếu không bảo quản, các sản phẩm trồng trọt sẽ như thế nào?

- Nêu các phương pháp bảo quản nông sản, mục đích của từng phương pháp.

- Điền tên phương pháp bảo quản dưới mỗi hình sau

- Ngoài những phương pháp bảo quản trên, hiện nay người ta còn sử dụng những phương pháp bảo quản nào khác?

- Để bảo quản thóc, người ta thường bảo quản theo quy trình gồm các bước như thế nào?

Trả lời:
- Bảo quản nông sản nhằm mục đích hạn chế hao hụt về số lượng và hạn chế giảm chất lượng của nông sản. Ví dụ không bảo quản hoặc bảo quản không tốt, các nông sản dễ bị mốc, mọt phá hoại, rau quả sẽ bị thối.

- Nếu không bảo quản các sản phẩm trồng trọt sẽ bị mốc, hỏng, mối mọt, chuột, gián sẽ ăn mất.

- Các phương pháp bảo quản:

   • Bảo quản thông thoáng: nông sản trong kho vẫn tiếp xúc không khí

   • Bảo quản kín: để nông sản vào các kho kín

   • Bảo quản lạnh: đưa nông sản vào các kho phòng lạnh.

   • Phương pháp bảo quản bằng hóa chất, chiếu xạ, bảo quản trong môi trường khí biến đổi,....

- Điền tên phương pháp bảo quản:

a. Bảo quản thông thoáng.

b. Bảo quản kín.

c. Bảo quản thông thoáng.

d. Bảo quản thông thoáng.

e. Bảo quản thông thoáng.

g. Bảo quản lạnh

h. Bảo quản lạnh

i. Bảo quản thông thoáng.

k. Bảo quản lạnh

- Ngoài những phương pháp bảo quản trên, hiện nay người ta còn sử dụng những phương pháp bảo quản: đóng hộp, nghiền thành bột mịn, muối chua,...

- Để bảo quản thóc, người ta thường bảo quản theo quy trình gồm các bước:

   • Thu hoạch

   • Làm sạch

   • Phân loại

   • Làm khô

   • Bảo quản.

3. Chế biến sản phẩm trồng trọt
a) Đọc thông tin
b) Trả lời câu hỏi (Trang 38 Công nghệ 7 VNEN)
- Mục đích của chế biến sản phẩm trồng trọt là gì?

- Ở địa phương em, người ta thường áp dụng những phương pháp nào để chế biến các sản phẩm nông nghiệp?

- Những loại thực phẩm sau cần được chế biến như thế nào để đạt mục đích chế biến?

   + Quả: vải, nhãn, dứa, cam, ổi,…

   + Rau: cải, su hào, hành,…

   + Củ: sắn, sắn dây, dong riềng,…

   + Hạt: ngô, đậu tương, điều,…

Trả lời:
- Mục đích chế biến của sản phẩm trồng trọt là duy trì, nâng cao chất lượng trồng trọt, tạo điều kiện kéo dài thời gian bảo quản lương thực, thực phẩm.

- Ở địa phương em, người ra thường áp dụng những phương pháp nào để chế biến những sản phẩm nông nghiệp như: phương pháp sấy khô, phương pháp chế biến thành bôt, phương pháp muối chua và đóng hộp
-Cách chế biến của các loại sản phẩm:

   • Qủa: vải, nhãn, dứa, cam, ổi,…: Chế biến bằng phương pháp sấy khô, để lạnh

   • Rau: cải, su hào, hành,…:Chế biến và bảo quản ở điều kiện thường/ baỏ quản lạnh

 Củ: sắn, sắn dây, dong riềng,...: Chế biến bằng phương pháp sấy khô/ nghiền thành bột

   • Hạt: ngô, đậu, tương, điều,...: Chế biến bằng phương pháp sấy khô
C. Hoạt động luyện tập
2 (Trang 39 Công nghệ 7 VNEN). Nối các ý ở cột 1 với cột 2

	Cột 1
Loại sản phẩm trồng trọt
	Cột 2
Phương pháp bảo quản, chế biến

	1. Thóc, ngô, đậu, đỗ, lạc
	A. Bảo quản ở điều kiện thường

	2. Rau, quả tươi
	B. Bảo quản kín

	3. Khoai lang, khoai tây
	C. Bảo quản lạnh

	4. Sắn (khoai mì)
	D. Sấy khô

	5. Hoa tươi
	E. Nghiền thành bột mịn

	6. Dưa chuột bao tử
	G. Muối chua

	7. Hành củ, măng tươi
	H. Đóng hộp


Trả lời:
1 - B

2 - C

3 - D

4 - E

5 - A

6 - G

7 - H

3 (Trang 39 Công nghệ 7 VNEN). Trả lời các câu hỏi sau:

- Kể tên các dụng cụ, phương tiện sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt ở gia đình và địa phương em.

- Thu hoạch có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo quản sản phẩm trồng trọt?

- Bảo quản và chế biến giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?

Trả lời:
- Người ta thường sử dụng các dụng cụ và phương tiện để sản phẩm trồng trọt đạt hiệu quả cao :

   • Các phương tiện : máy gặt , máy cắt ...

   • Các dụng cụ : liềm, dao, cuốc, kéo...

- Thu hoạch đạt yêu cầu kĩ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản. Thu hoạch không đạt yêu cầu kĩ thuật sẽ khó hoặc không bảo quản được.

- Bảo quản và chế biến;

   • Giống nhau: Cùng một mục đích

   • Khác nhau:

      o Bảo quản giữ nguyên trạng thái sản phẩm

      o Chế biến là biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tăng giá trị sử dụng

